TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH AG19 (AG19V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: TTGDTX AN GIANG 
(LT:      )

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  45  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	4 tuần
	0939153839

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Trần Thị Sáu
	MG
	3 tuần
	0969868463

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	3 tuần
	1259

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thành Đức
	193
	3 tuần
	0969007192

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Tăng Đinh Ngọc Thảo
	1520
	3 tuần
	0919280445

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Nghĩa
(Lịch cũ)
	T. Nghĩa
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	3
	18 – 19/01/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Quí
	T. Quí
	21
	23 – 24/05/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Quí
	T. Quí
	22
	30 – 31/05/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Nghĩa (Bù)
	T. Nghĩa
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Đức
	T. Đức

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Sáu
	C. Sáu
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Đức
	T. Đức

	11
	14 – 15/03/2020
	C. Sáu
	C. Sáu
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	12
	21 – 22/03/2020
	
	
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	13
	28 – 29/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Nghĩa 
(Bù Gram 1)
	T. Nghĩa
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Đức
	T. Đức

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Sáu
	C. Sáu
	30
	25 – 26/07/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	31
	01 – 02/8/2020
	T. Quí
	T. Quí
	32
	08 – 09/8/2020
	C. Thảo
	C. Thảo


Ghi chú: CB quản lí lớp: Cô Linh 
(ttlinh_2pn1@agu.edu.vn; DĐ: 0396456333)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
          LỚP NGÔN NGỮ ANH BL19 (CB19V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC BẠC LIÊU    (LT: Mr. Hoàng 0916194400)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  45  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH530
	Ngữ âm thực hành (TH)
	03
	90
	Lê Đỗ Thanh Hiền
	2319
	4 tuần
	0917608607

	2
	XH515
	Tiếng Anh giao tiếp 1 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Anh Thi 
	2328
	4 tuần
	0919137545

	3
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	
	
	4 tuần
	

	4
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Trần Thị Sáu
	MG
	3 tuần
	0969868463

	5
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	201
	3 tuần
	0908265728

	6
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thanh Tùng
	1260
	3 tuần
	0918570671

	7
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	8
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Diệp Kiến Vũ
	841
	3 tuần
	0919054124

	
	
	Tổng
	20
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	XXX
	XXX
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Tùng
	T. Tùng

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Quí
	T. Quí
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Hiền
	C. Hiền

	3
	18 – 19/01/2020
	T. Quí
	T. Quí
	17
	25 – 26/04/2020
	C. Hiền
	C. Hiền

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. Hiền
	C. Hiền

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Thi
	T. Thi

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Nghĩa
NPCB1-HK1
	T. Nghĩa
NPCB1-HK1
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Nghĩa
NPCB1-HK1
	T. Nghĩa
NPCB1-HK1
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Tùng
	T. Tùng
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Tùng
	T. Tùng
	24
	13 – 14/06/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Thi
	T. Thi
	25
	20 – 21/06/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Thi
	T. Thi
	26
	27 – 28/06/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Thi
	T. Thi
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Hiền
	C. Hiền
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa

	29
	18 – 19/07/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa
	30
	25 – 26/07/2020
	T. Tùng 
(Bù tuần 9)
	T. Tùng


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH BL19 (CB19V1H2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC BẠC LIÊU    (LT: Mr. Trọng 0949119549)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  45  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH520
	Kỹ năng đọc hiểu căn bản (TH)
	02
	60
	Võ Kim Hương
	1426
	3 tuần
	0948389646

	2
	XH292
	Ngữ pháp căn bản 1 (TH)
	02
	60
	Huỳnh Trọng Nghĩa
	
	3 tuần
	0908265728

	3
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	4 tuần
	0932777086

	4
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	3 tuần
	0969868463

	5
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	
	
	3 tuần
	Dời HK sau

	6
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	
	3 tuần
	0988298241

	7
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	8
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Nguyễn Trần Huỳnh Mai
	2176
	3 tuần
	0917146584

	
	
	Tổng
	18
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Thi
(Lịch cũ) 
	T. Thi
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Quí
	T. Quí

	2
	11 – 12/01/2020
	C. Hồng 
(Lịch cũ)
	C. Hồng 
(Lịch cũ)
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Quí
	T. Quí

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Thành
	T. Thành

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. Hương
	C. Hương

	6
	08 – 09/02/2020
	C. Mai (Nghỉ)
	C. Mai
	20
	16 – 17/05/2020
	C. Thủy
	C. Thủy

	7
	15 – 16/02/2020
	C. Mai (Nghỉ)
	C. Mai
	21
	23 – 24/05/2020
	C. Hương
	C. Hương

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Mai (Nghỉ)
	
	22
	30 – 31/05/2020
	C. Hương
	C. Hương

	9
	29 – 01/03/2020
	
	
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Thành
	T. Thành

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Thành
	T. Thành

	11
	14 – 15/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa

	12
	21 – 22/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa
	27
	04 – 05/07/2020
	C. Thủy
	C. Thủy

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Thủy
	C. Thủy
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Thành
	T. Thành

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Mai
	C. Mai
	30
	25 – 26/07/2020
	T. Quí
	T. Quí

	31
	01 – 02/8/2020
	C. Mai
	C. Mai
	32
	08 – 09/8/2020
	T. Nghĩa
	T. Nghĩa

	33
	15 – 16/08/2020
	C. Mai
	
	
	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
           LỚP NGÔN NGỮ ANH DG19 (DG19V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

(LT: Mr. Phương 0982117730; phuongdhtg@gmail.com; vb2ngonnguanhctu@gmail.com)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  65  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	4 tuần
	0939153839

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	3 tuần
	0908673286

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	3 tuần
	0903015111

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Võ Kim Hương
	1426
	3 tuần
	0948389646

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Huỳnh Trung Tín
	172
	2 tuần
	0903320575

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Tăng Đinh Ngọc Thảo
	1520
	3 tuần
	0919280445

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	
	
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	2
	11 – 12/01/2020
	
	
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Tín
	T. Tín

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Tín
	T. Tín

	7
	15 – 16/02/2020
	
	
	21
	23 – 24/05/2020
	T Sáu
	T Sáu

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Hương (nghỉ)
	C. Hương
	22
	30 – 31/05/2020
	T Sáu
	T Sáu

	9
	29 – 01/03/2020
	C. Hương
(nghỉ)
	C. Hương
	23
	06 – 07/06/2020
	T Sáu
	T Sáu

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Hương
	C. Hương
	24
	13 – 14/06/2020
	T Sáu
	T Sáu

	11
	14 – 15/03/2020
	C. Hương
	C. Hương
	25
	20 – 21/06/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	12
	21 – 22/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	26
	27 – 28/06/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	27
	04 – 05/07/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	28
	11 – 12/07/2020
	C. Hương
	C. Hương

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Hương
	C. Hương
	30
	25 – 26/07/2020
	C. Hương
	C. Hương

	31
	01 – 02/8/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	32
	08 – 09/8/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
           LỚP NGÔN NGỮ ANH DG19 (DG19V1H2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

                                 ĐVLK: ĐẠI HỌC TIỀN GIANG  (LT: Mr. Quân 0917558526; lopngonnguanh2019@gmail.com)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  55  SV
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH292
	Ngữ pháp căn bản 1 (TH)
	02
	60
	Huỳnh Trung Tín
	172
	3 tuần
	0903320575

	2
	XH530
	Ngữ âm thực hành (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	4 tuần
	0939153839

	3
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	4 tuần
	0908673286

	4
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	214
	3 tuần
	0913710492

	5
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	
	
	3 tuần
	Dời Hk sau

	6
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	3 tuần
	0969868463

	7
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Huỳnh Trung Tín
	172
	2 tuần
	

	8
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Nguyễn Thắng Cảnh
	1614
	3 tuần
	0939718782

	
	
	Tổng
	19
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	
	
	15
	11 – 12/04/2020
	T Sáu
	T Sáu

	2
	11 – 12/01/2020
	
	
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Tín
	T. Tín

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Tín
	T. Tín

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Thành
	T. Thành

	7
	15 – 16/02/2020
	
	
	21
	23 – 24/05/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	8
	22 – 23/02/2020
	
	
	22
	30 – 31/05/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Thành
	T. Thành (nghỉ)
	23
	06 – 07/06/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Thành
	T. Thành
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Tín
	T. Tín

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Sáu
	T. Sáu
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Cảnh
	T. Cảnh

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Tín
	T. Tín
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Cảnh
	T. Cảnh

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Tín
	T. Tín
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Cảnh
	T. Cảnh

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Sáu
	T. Sáu
	28
	11 – 12/07/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	30
	25 – 26/07/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	31
	01 – 02/08/2020
	T. Tín
	T. Tín
	32
	08 – 09/08/2020
	T. Tín
	T. Tín

	33
	15 – 16/08/2020
	T. Tín
	T. Tín
	34
	22 – 23/08/2020
	T. Tín
	T. Tín


 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 1, 2019)
     LỚP NGÔN NGỮ ANH DC19 (DC19V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ 
(LT: Mr. Gô Be 0906937937)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



          Ghi chú: Lớp học cuối tuần (Thứ Bảy và CN)                          
Học kỳ 3/4

Phòng 202/D2




Sĩ số:  25  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Ngô Bích Ngọc
	MG
	4 tuần
	0919444379

	2
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	Lê Đỗ Thanh Hiền
	2319
	4 tuần
	0917608607

	3
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 (TH)
	02
	60
	Chung Thị Thanh Hằng
	210
	3 tuần
	0932883770

	4
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	5
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	6
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	2 tuần
	098 222 3384

	7
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Lữ Quốc Vinh
	2011
	3 tuần
	0939064246

	
	
	Tổng
	17
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	XXX
	XXX
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Vinh
	T. Vinh

	2
	11 – 12/01/2020
	
	
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Vinh
	T. Vinh

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Vinh
	T. Vinh

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	6
	08 – 09/02/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	7
	15 – 16/02/2020
	
	T. Hiền
NPCB2
	21
	23 – 24/05/2020
	C. Hiền
	C. Hiền

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	22
	30 – 31/05/2020
	C. Hiền
	C. Hiền


	9
	29 – 01/03/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	23
	06 – 07/06/2020
	C. Hiền
	C. Hiền

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Dân
	T. Dân

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Hiền
(Lịch cũ)
	T. Hiền
NPCB2
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Dân
	T. Dân

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	26
	27 – 28/06/2020
	C. Hẳng
	C. Hẳng

	13
	28 – 29/03/2020
	C. Hiền
	C. Hiền
	27
	04 – 05/07/2020
	C. Hẳng
	C. Hẳng

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Hẳng
	C. Hẳng
	28
	11 – 12/07/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	30
	25 – 26/07/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc

	31
	01 – 02/08/2020
	T. Vinh
	T. Vinh
	32
	08 – 09/08/2020
	T. Vinh
	T. Vinh

	33
	15 – 16/08/2020
	T. Vinh
	T. Vinh
	34
	22 – 23/08/2020
	T. Hiền
	T. Hiền


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 1, 2019)
    LỚP NGÔN NGỮ ANH DC19 (DC19V1Q2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

  Đơn vị liên kết: ĐH CẦN THƠ 
    (LT: Mr. Quang 0907256705)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



   
Ghi chú: Lớp học các buổi tối trong tuần
Học kỳ 3/4






             Sĩ số:  44 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	30 buổi
	0908673286

	2
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Bửu Huân
	793
	20 buổi
	0918868233

	3
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Hứa Phú Sĩ
	2275
	10 buổi
	0913895896

	4
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	10 buổi
	0903015111

	5
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	10 buổi
	0982223384

	6
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Nguyễn Lam Vân Anh
	2489
	15 buổi
	0523819792

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Bắt đầu HK2: 03/02/2020
               

THỜI KHÓA BIẾU

                PHÒNG: 205/D2
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Tối
	C. Việt Anh
	T. Hiền
	T. Huân
	T. Sĩ
	C. Việt Anh
	C. Vân Anh
	T. Dân


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020  (đợt 1, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH CT19 (CT19V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐH KTCN CẦN THƠ 
(LT: Bửu 0918885435)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học cuối tuần (Thứ Bảy & CN)
Học kỳ 3/4






Sĩ số:  58  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH) (HK1)
	02
	60
	Trương Thị Ngọc Điệp
	192
	3 tuần
	0918211569

	2
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	3
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	3 tuần
	0932777086

	4
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	0903015111

	5
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	2 tuần
	0908673286

	6
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Trần Thị Sáu
	MG
	2 tuần
	0348063192

	7
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Huỳnh Trung Vũ
	1793
	3 tuần
	0918837679

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	C. Hồng
(Lịch cũ)
	C. Hồng
	15
	11 – 12/04/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	2
	11 – 12/01/2020
	
	
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	3
	18 – 19/01/2020
	C. Hồng
	C. Hồng
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. Sáu
	C. Sáu

	6
	08 – 09/02/2020
	T. Hữu
(Bù HK1)
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Hữu
	T. Hữu

	7
	15 – 16/02/2020
	C. Điệp
	C. Điệp
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Hữu
	T. Hữu

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Điệp
	C. Điệp
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	9
	29 – 01/03/2020
	C. Điệp
	C. Điệp
	23
	06 – 07/06/2020
	C. Điệp
	C. Điệp

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Hồng
(Bù HK1)
	
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	11
	14 – 15/03/2020
	
	
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Thành
	T. Thành

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Hữu
	T. Hữu
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Thành
	T. Thành

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Hữu
	T. Hữu
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Thành
	T. Thành

	14
	04 – 05/04/2020
	C. V. Anh
	C. V. Anh
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Hiền
	T. Hiền

	29
	18 – 19/07/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	30
	25 – 26/07/2020
	C. Điệp
	C. Điệp

	31
	01 – 02/08/2020
	C. Điệp
	C. Điệp
	32
	08 – 09/08/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 1, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH ST19 (ST19V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

           Đơn vị liên kết: CĐCĐ SÓC TRĂNG 
(LT: Mr. Kiệt 02993600686)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học cuối tuần (Thứ Bảy & CN)
Học kỳ 3/4






Sĩ số:  42 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Kim Thanh Tuyên 
	MG
	4 tuần
	0857590277

	1
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	
	
	4 tuần
	

	2
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Bửu Huân
	793
	3 tuần
	0918868233

	3
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện
	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	4
	XN305
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Nguyễn Văn Tâm
	MG
	2 tuần
	0907084804

	5
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa 
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	2 tuần
	0982223384

	6
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Nguyễn Thắng Cảnh
	1614
	3 tuần
	0939718782

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	
	
	15
	11 – 12/04/2020
	T. Thành
	T. Thành

	2
	11 – 12/01/2020
	
	T. Hiền
(Lịch cũ)
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Huân
	T. Huân

	3
	18 – 19/01/2020
	T. Hiền
	T. Hiền
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	C. Tuyên 
	C. Tuyên

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Huân
(Bù HK1)
	T. Huân
(Bù HK1)
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Thành
	T. Thành

	8
	22 – 23/02/2020
	T. Huân
(Bù HK1)
	T. Huân
(Bù HK1)
	22
	30 – 31/05/2020
	C. Tuyên 
	C. Tuyên

	9
	29 – 01/03/2020
	T. Cảnh Nghỉ
	T. Cảnh
	23
	06 – 07/06/2020
	C. Tuyên 
	C. Tuyên

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Cảnh
	T. Cảnh
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Huân
	T. Huân

	11
	14 – 15/03/2020
	
	
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Huân
	T. Huân

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Cảnh
	T. Cảnh
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Dân
	T. Dân

	13
	28 – 29/03/2020
	T. Huân
	T. Huân
	27
	04 – 05/07/2020
	C. Tuyên 
	C. Tuyên

	14
	04 – 05/04/2020
	T. Huân
	T. Huân
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	29
	18 – 19/07/2020
	T. Hiền
Bù Đọc NC
	T. Hiền
Bù Đọc NC
	30
	25 – 26/07/2020
	T. Dân
	T. Dân


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 3, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH CT19 (CT19V1Q2) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC KTCN CT 
(LT:      )

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  63 SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Đào Phong Lâm
	1054
	4 tuần
	0939000163

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	3 tuần
	0969868463

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Nguyễn Thị Bích Nhi
	2193
	3 tuần
	0917406768

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	
	3 tuần
	0988298241

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Diệp Kiến Vũ
	841
	3 tuần
	0919054124

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	C. Ngọc
(Lịch cũ)
	C. Ngọc
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Thảo
	C. Thảo

	2
	11 – 12/01/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Thủy
	C. Thủy

	3
	18 – 19/01/2020
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Vũ
	T. Vũ

	7
	15 – 16/02/2020
	C. Hồng
(Lịch cũ)
	C. Hồng
(Lịch cũ)
	21
	23 – 24/05/2020
	C. Thủy
	C. Thủy

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Hồng
(Bù HK1)
	C. Hồng
(Bù HK1)
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Quí
	T. Quí

	9
	29 – 01/03/2020
	
	
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Quí
	T. Quí

	10
	07 – 08/03/2020
	C. Nhi (Nghỉ)
	C. Nhi
	24
	13 – 14/06/2020
	C. Thủy
	C. Thủy

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Lâm
	T. Lâm
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Lâm
	T. Lâm

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Lâm
	T. Lâm
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Lâm
	T. Lâm

	13
	28 – 29/03/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	27
	04 – 05/07/2020
	C. Nhi
	C. Nhi

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Thảo
	C. Thảo
	28
	11 – 12/07/2020
	C. Nhi
	C. Nhi

	29
	18 – 19/07/2020
	C. Nhi
	C. Nhi
	30
	25 – 26/07/2020
	
	

	31
	01 – 02/08/2020
	
	
	32
	08 – 09/08/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020 (đợt 3, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH DC19 (DC19V1Q3) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
(LT: Mr. Cẩn 0388559611 )

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học các buổi tối                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  36  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	211
	30 buổi
	0794316280

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Chung Thị Thanh Hằng
	210
	20 buổi
	0932883770

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Vương Lê Thiên Thanh
	187
	20 buổi
	0919462033

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thành Đức
	193
	20 buổi
	0969007192

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	10 buổi
	0918547101

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Lữ Quốc Vinh
	2011
	15 buổi
	0939064246

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Bắt đầu HK2:    /03/2020


    THỜI KHÓA BIẾU

PHÒNG: 111/A3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Tối
	T. Quí
	T. Vinh
	C. Hồng
	C. Hằng
	C. Hồng
	C. Thanh
	T. Đức


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH DC19 (DC19V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

   Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
(LT: Mr. Toàn 0939814858)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học các buổi tối                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  40  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Huỳnh Hồng Huyền
	8389
	30 buổi
	094412 99 79

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
	839
	20 buổi
	0908500858

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Huỳnh Chí Minh Huyên
	1262
	20 buổi
	0907489484

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	20 buổi
	0969868463

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Huỳnh Trung Tín
	172
	10 buổi
	0903320575

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Diệp Kiến Vũ 
	841
	15 buổi
	0919054124

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Lịch dạy: Bắt đầu ngày 03/02/2019

THỜI KHÓA BIẾU

PHÒNG: 106/A3
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	BUỔI TỐI
	C. Tuyết
	T. Vũ
	T. Tín
	C. Huyền
	C. Huyền
(Sắp tuần dạy với lớp)
	C. Huyên
	C. Thảo


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2019-2020 (đợt 2, 2019)
LỚP NGÔN NGỮ ANH KG19 (KG19V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: CAO ĐẲNG KIÊN GIANG 
(LT:      )

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học Thứ Bảy và CN                         
Học kỳ 2/4






Sĩ số:  50  SV

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1338
	4 tuần
	0939153839

	2
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	3 tuần
	0932777086

	3
	XH293
	Ngữ pháp căn bản 2 (TH) 
	02
	60
	Võ Kim Hương
	1426
	3 tuần
	0948389646

	4
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao (TH)
	02
	60
	Nguyễn Bửu Huân
	793
	3 tuần
	0918868233

	5
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03 
	45
	Phan Thành Tâm
	227
	3 tuần
	0918368206  

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	04 – 05/01/2020
	XXX
	XXX
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Hương
	C. Hương

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Huân
	T. Huân
	16
	18 – 19/04/2020
	T. Thành
	T. Thành

	3
	18 – 19/01/2020
	
	
	17
	25 – 26/04/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Thành
	T. Thành

	6
	08 – 09/02/2020
	T. Quí
	T. Quí
	20
	16 – 17/05/2020
	T. Huân
	T. Huân

	7
	15 – 16/02/2020
	
	
	21
	23 – 24/05/2020
	T. Huân
	T. Huân

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Hương
	C. Hương
	22
	30 – 31/05/2020
	T. Thành
	T. Thành

	9
	29 – 01/03/2020
	C. Hương
	C. Hương
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	10
	07 – 08/03/2020
	
	
	24
	13 – 14/06/2020
	T. Tâm
	T. Tâm

	11
	14 – 15/03/2020
	
	
	25
	20 – 21/06/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	12
	21 – 22/03/2020
	T. Quí
	T. Quí
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	13
	28 – 29/03/2020
	C. Hương
	C. Hương
	27
	04 – 05/07/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	14
	04 – 05/04/2020
	C. Hương
	C. Hương
	28
	11 – 12/07/2020
	T. Sáu
	T. Sáu

	29
	18 – 19/07/2020
	T. Quí
	T. Quí
	30
	25 – 26/07/2020
	
	

	31
	01 – 02/08/2020
	C. Hương
	C. Hương
	32
	08 – 09/08/2020
	C. Hương
	C. Hương

	33
	15 – 16/08/2020
	C. Hương
	C. Hương
	34
	22 – 23/08/2020
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020

LỚP NGÔN NGỮ ANH VL 2020 (VL19V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: CĐCĐ Vĩnh Long 
(LT:  Ms. Trân 0908209536)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học cuối tuần (Thứ Bảy và CN)                          
Học kỳ 1/4
(CTĐT mới theo K45 CQ)


Sĩ số:  30  SV


	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	Giảng viên
	MSCB
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	FL219
	Nghe - Nói B1
	3
	75
	Nguyễn Duy Khang
	2807
	4 tuần
	0868436347

	2
	FL205
	Đọc - Viết B1
	3
	75
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	MG
	4 tuần
	0767997118

	3
	SG279
	Ngữ pháp cơ bản 
	2
	60
	Phan Thị Tuyết Vân
	2808
	3 tuần
	0869214573

	4
	SG282
	Ngữ âm thực hành cơ bản
	2
	60
	Ngô Mi Lệ Anh
	2139
	3 tuần
	0913816630

	5
	FL215
	Kỹ năng thuyết trình
	2
	60
	Nguyễn Duy Khang
	2807
	3 tuần
	0868436347

	Tổng cộng
	12   
	330
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU (CTĐT mới theo K45 CQ)
	Tuần 
	Ngày học 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày học
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	21 – 22/12/2019
	C. Thủy
	C. Thủy
	
	XXX
	XXX
	XXX

	
	28 – 29/12/2019
	
	
	
	XXX
	XXX
	XXX

	1
	04 – 05/01/2020
	T. Khang
	T. Khang
	15
	11 – 12/04/2020
	C. Vân
	C. Vân

	2
	11 – 12/01/2020
	T. Khang
	T. Khang
	16
	18 – 19/04/2020
	C. Vân
	C. Vân

	3
	18 – 19/01/2020
	C. Thủy
	C. Thủy
	17
	25 – 26/04/2020
	
	

	4
	25 – 26/01/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	18
	02 – 03/05/2020
	Nghỉ lễ

	5
	01 – 02/02/2020
	Nghỉ Tết Âm lịch
	19
	09 – 10/05/2020
	T. Khang
	T. Khang

	6
	08 – 09/02/2020
	
	
	20
	16 – 17/05/2020
	
	

	7
	15 – 16/02/2020
	T. Khang
(Nghỉ)
	T. Khang
	21
	23 – 24/05/2020
	
	

	8
	22 – 23/02/2020
	C. Vân
	C. Vân
	22
	30 – 31/05/2020
	C. L. Anh
	C. L. Anh

	9
	29 – 01/03/2020
	
	
	23
	06 – 07/06/2020
	T. Khang
	T. Khang

	10
	07 – 08/03/2020
	T. Khang
	T. Khang
	24
	13 – 14/06/2020
	C. L. Anh
	C. L. Anh

	11
	14 – 15/03/2020
	T. Khang
	T. Khang
	25
	20 – 21/06/2020
	C. L. Anh
	C. L. Anh

	12
	21 – 22/03/2020
	C. Thủy
	C. Thủy
	26
	27 – 28/06/2020
	T. Khang
	T. Khang

	13
	28 – 29/03/2020
	
	
	27
	04 – 05/07/2020
	C. Vân
	C. Vân

	14
	04 – 05/04/2020
	
	
	28
	11 – 12/07/2020
	C. Thủy
	C. Thủy


Cần Thơ, ngày 12  tháng 12 năm 2019

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
Huỳnh Minh Hiền
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